Hóa học 8A4

	Nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết

Chương: Oxi- không khí
(học sinh làm ra vở ghi trên lớp)


I. LÝ THUYẾT
1. Hãy cho biết: Nguyên liệu điều chế oxi ? Các cách thu khí oxi ? Cách thử khí oxi ? Viết phương trình điều chế khí oxi ? 

2. Trình bày tính chất vật lí, tính chất hóa học của oxi? Với mỗi tính chất hãy viết 1 PTHH minh họa?
3. So sánh điểm giống và khác nhau giữa phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy ? Cho ví dụ ?

4. Thế nào là sự oxi hóa ? cho ví dụ ?

5. Oxit là gì? Có mấy loại oxit?  Cho ví dụ và gọi tên mỗi loại oxit đó?
6. Thành phần của không khí?  Thế nào là sự cháy, sự oxi hóa chậm? Cho VD ?

II. BÀI TẬP
Câu 1. Lập PTHH (ghi rõ điều kiện nếu có) bằng cách hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau
	a. S  +  O2 ( ……

b. P   +  O2 ( ……

c. C   +  O2 ( ……

d. Fe   +  O2 ( ……

e. Zn   +  O2 ( ……

f. Al +  O2 ( ……
	g. Na  +  O2 ( ……

h. KMnO4      ( ………… + MnO2 + O2
i. …………..( 2KCl + 3O2
k. CaCO3  ( CaO + ……

l. CH4 + ……….( CO2 + 2H2O




Câu 2. Phân loại và gọi tên các oxit sau : 

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5, CuO, N2O5 , CaO
Câu 3. Cho biết phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy hay phản ứng hóa hợp? Vì sao ?

a. 2KMnO4  
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    K2MnO4 + MnO2 + O2                  c. 2 HgO  
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 2 Hg + O2
b.  CaO   +  CO2  → CaCO3                                      d. Cu(OH)2 
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 CuO + H2O

Câu 4. Những phản ứng hóa học nào dưới đây xảy ra sự oxi hóa?
a. 2H2          + O2      
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2 H2O                             c.  2Cu       +  O2   
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 2CuO

b.  3H2O   + P2O5  ( 2 H3PO4                                         .    d.  CaO      + H2O ( Ca(OH)2
Câu 5. Đốt cháy 12,4g Photpho trong bình chứa khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit (P2O5).

      a. Viết phương trình hóa học.                           b. Tính thể tích khí oxi thu được ở (đktc).

c. Tính khối lượng chất tạo thành .

Câu 6. Đốt sắt trong oxi người ta thu được 2,32g oxit sắt từ.
a. Viết phương trình hóa học .

b. Tính số gam sắt đã phản ứng và số gam oxi cần dùng ?

c. Tính số gam kali pemanganat KMnO4  cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên.
Câu 7. Đốt cháy 3,1g Photpho trong bình chứa 1,12(l) khí oxi (đktc). 

a. Sau khi phản ứng kết thúc, chất nào còn dư?

b. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.
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